PHỤ LỤC I
Các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Chỉ thị chuyên đề của VKSND tối cao 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số     /KH-VKSHD ngày /12/2024
 của VKSND tỉnh Hải Dương)
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I. VĂN BẢN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
	STT
	Tên văn bản
	Nội dung
	CQ ban hành

	1
	Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023
	Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
	Bộ Chính trị

	2
	Quy định  số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023
	Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
	Bộ Chính trị

	3
	Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023
	Về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
	Bộ Chính trị

	4
	Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024
	Về kiểm soát quền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật
	Bộ Chính trị

	5
	Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024
	Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
	Bộ Chính trị

	6
	Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024
	Về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
	Bộ Chính trị

	7
	Chỉ thị số 35-CT/TW
ngày 14/6/2024
	Về  Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
	Bộ Chính trị

	8
	Chỉ thị số 30-CT/TW
ngày 18/02/1998
	Về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
	Bộ Chính trị

	9
	Chỉ thị số 10-CT/TW
ngày 28/3/2002
	Về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
	Ban Bí thư

	10
	Nghị quyết số 96/2019/QH14
Ngày 27/11/2019
	Về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, TAND và công tác thi hành án
	Quốc hội

	11
	Quy định số 183-QĐ/TW ngày 18/9/2024
	Về bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 
	Bộ Chính trị

	12
	Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29/11/2023
	Về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
	Quốc hội

	13
	Nghị quyết số 1175/NQ-UBTVQH15 ngày 16/9/2024
	Về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết năm 2023
	UBTV Quốc hội

	14
	Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020
	Về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
	Quốc hội

	15
	Nghị quyết số 164/2024/QH15 ngày 28/11/2024
	Về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc,vụ án hình sự
	Quốc hội

	16
	Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019
	Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị
	Quốc hội

	17
	Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16/6/2022
	Về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
	Quốc hội

	18
	Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022
	Về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
	UBTV Quốc hội

	19
	Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2023
	Về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và  ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
	Quốc hội

	20
	Nghị quyết số 1065/NQ-UBTVQH15 ngày 14/6/2024
	Về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024
	UBTV Quốc hội

	21
	Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022
	Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Quốc hội

	22
	Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017
	Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
	Ban Chấp hành TW khóa XII

	23
	Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024
	Về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm
	Thủ tướng Chính phủ



II. CÁC CHỈ THỊ CHUYÊN ĐỀ CỦA VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO
	STT
	Tên văn bản
	Nội dung

	1
	Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 12/12/2024
	Chỉ thị công tác của ngành KSND năm 2025

	2
	Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 16/12/2024
	Phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành KSND năm 2025

	3
	Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023
	Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND

	4
	Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022
	Về thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật

	5
	Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021
	Về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự

	6
	Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 28/6/2021
	Về tăng cường trách nhiệm, hiệu quả THQTC, kiểm sát vệc áp dụng và thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án

	7
	Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017
	Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

	8
	Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 26/6/2020 
	Về tăng cường công tác thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếmđoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế

	9
	Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019
	Về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

	10
	Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 26/11/2021
	Về tăng cường trách nhiệm công tác quản lý, giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND

	11
	Chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2016
	Về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV tại phiên tòa

	12
	Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 22/3/2019
	Về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành KSND

	13
	Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013
	Về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm

	14
	Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 06/4/2016
	Về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị vụ án hình sự

	15
	Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 07/11/2023
	Về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc tham nhũng, kinh tế

	16
	Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 09/11/2023
	Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ trong ngành KSND

	17
	Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 23/7/2024
	Về tăng cường công tác phối hợp giữa ngành KSND với cán bộ, địa phương trong việc xử lý các hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản

	18
	Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017
	Về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp

	19
	Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 28/7/2017
	Về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

	20
	Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 01/12/2022
	Về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công trong ngành KSND

	21
	Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 01/3/2022
	Về công tác thanh tra trong ngành KSND

	22
	Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021
	Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành KSND

	23
	Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020
	Về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo

	24
	Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 14/01/2020
	Về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành KSND



